Bo Lao dong Cong hoa xa hgi chi nghia Viét Nam

Thuwong binh va Xa hf)i })@c ]éjp - Tl.l’ do -Hi.lllh phl'lc
Sb: 24/2005/TT-BLDTBXH Ha Noi, ngay 26 thang 9 nam 2005
Thoéng tw

Sira d6i, bd sung mot s6 diém ciia Thong tw s6 04/2004/TT-BLDTBXH ngay
10/3/2004 cua By Lao dong Thuwong binh va Xi hdi hwéng din thi hanh mjt s6
diéu ciia Nghi dinh s6 105/2003/ND-CP ngay 17 thang 9 nim 2003 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét va hwéng din thi hanh mot s6 diéu ciia B luat Lao dong
vé tuyén dung va quén 1y lao dong nwéc ngoai 1am viée tai Viét Nam

Thi hanh Nghi dinh sé 93/2005/ND-CP ngay 13 thang 7 nim 2005 ctia Chinh
phu stra doi, bd sung mot sd didu cua Nghi dinh sé 105/2003/ND-CP ngay 17 thang
9 ndm 2003 ctia Chinh phui quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mét s6 diéu cua
Bo luat Lao dong vé tuyén dung va quan 1y lao dong nudc ngoai lam viée tai Viét
Nam, B Lao dong-Thuong binh va X4 hoi stra d6i, bd sung mot sé diém cua Thong
tu s6 04/2004/TT- BLDTBXH ngay 10/3/2004 ctia B Lao dong — Thuong binh va
X4 hoi hudéng dan thi hanh mot sé didu ciia Nghi dinh s6 105/2003/ND-CP ngay 17
thang 9 ndm 2003 cta Chinh phu vé tuyén dung va quan 1y lao dong nudc ngoai 1am
viéc tai Viét Nam nhu sau:

1. Diém 1 Muc I dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"1. Doanh nghiép, co quan, t6 chiic theo quy dinh tai Piéu 1 cia Nghi dinh s6
105/2003/ND-CP da dugc stra doi, bd sung (sau day goi chung 1a nguoi st dung lao dong)
gom:;

a) Doanh nghiép hoat dong theo Luat Doanh nghiép nha nudc, Luat Doanh
nghi¢p, Luat Pau tu nudc ngoai tai Vi¢t Nam,;

b) Céac nha thau (thau chinh, thau phu) nudc ngoai nhan thau tai Viét Nam;

¢) Vin phong dai dién, chi nhanh cua céc t6 chuc kinh té, thuong mai, tai chinh,
ngan hang, bao hiém, khoa hoc k¥ thuat, van ho4, thé thao, gidao duc, dao tao, y t&;

d) Cac to chirc x4 hoi nghé nghiép;
d) Cac don vi su nghiép cia Nha nudc;
e) Cac co sd'y té, van hod, gido duc, dao tao, thé thao (ké ca cac co sd thanh 1ap

theo Luat Doanh nghiép, Luat Doanh nghiép nha nudc, Luat PAu tu nudc ngoai tai
Vi¢t Nam), bao gom:



- Céc co s thé thao duoc thanh 1ap va hoat dong theo quy dinh ctia phap luat vé
thé duc, thé thao;

- Céc truong, trung tim, co s& vé gido duc, dao tao, day nghé dugc thanh lap va
hoat dong theo quy dinh cua phép luat vé gido duc, dao tao va phép luat lao dong;

- Cac bénh vién, vién c6 giuong bénh, trung tdm y té, tram y té, trung tdm phong
chong bénh xa hoi, trung tam y t€ du phong, trai di€u tri va cac co sd y t€ duoc thanh
1ap va hoat dong theo quy dinh cua phép luat Viét Nam;

- Cac co sO van hoa dugc thanh 1ap va hoat dong theo quy dinh cia phép luat
Viét Nam.

g) Van phong dy 4n nude ngoai hodc qudc té tai Viét Nam;

h) Vian phong diéu hanh cia cac bén hop danh nudc ngoai theo hop ddng hop
tac kinh doanh tai Viét Nam;

i) Cac t6 chirc hanh nghé luat su tai Viét Nam theo quy dinh cta phap luat Viét
Nam;

k) Hop tac xa dugc thanh 1ap va hoat dong theo Luat Hop tac xa."
2. Piém 1 va diém 2 Muc II dwgc sira ddi, bd sung nhu sau:

"1. Nguoi str dung lao dong duoc tuyén ngudi lao dong nudc ngoai theo quy
dinh tai Diéu 3 cua Nghi dinh s6 105/2003/ND-CP da duoc stra doi, bo sung, cu thé:

a) Nguoi st dung lao dong noi tai tiét a diém 1 Muc I caa Thong tu nay duoc
tuyén lao dong nudc ngoai theo quy dinh nhu sau:

- S6 lao dong nude ngoai dugc tuyén tinh theo cong thirc:

Lww=Lpyx0,03
Trong do:

+ Ly 13 s6 lao dong nude ngoai ma doanh nghiép dugc tuyén theo quy dinh,
bao gdém nhitng ngudi nude ngoai duge ngudi s dung lao dong tuyén dung theo
hinh thirc hop ddng lao dong va nhitng ngudi nude ngoai do phia nudc ngoai cir vao
Viét Nam dé 1am viéc tai doanh nghiép. Két qua Lyy it nhét 1a 01 nguoi.

Nhitng nguoi nude ngoai la thanh vién Ho1 déng quan tri, HO1 déng thanh vién
(d6i voi cong ty trach nhiém hiru han duoc thanh 14p theo Luit Doanh nghiép),
nhirng ngudi nudc ngoai vao Viét Nam lam viéc tai doanh nghiép dé thuc hién cac
loai hop dong (trr hop dong lao dong) theo quy dinh tai khoan 5 Piéu 6 cua Nghi



dinh s6 105/2003/ND-CP da dugc sira d6i, bd sung thi khong tinh trong s lao dong
nudc ngoai néu trén cua doanh nghiép.

+ Lpy 12 sb lao dong hién c6 ctia doanh nghiép (ca lao dong Viét Nam va lao
dong nudc ngoai) tai thoi diém tuyén dung lao dong nudc ngoai bao gdm: sb lao
dong hién dang lam viéc tai doanh nghiép; s6 lao dong cua doanh nghiép dugc cur di
1am viéc hodc dao tao & nude ngoai; sb lao dong dang nghi huong ché d6 bao hiém
xd hoi (nghi 6m, thai san, tai nan lao dong va bénh nghé nghiép); sb lao dong dang
dugc doanh nghiép dao tao; sd lao dong dang nghi viéc do tam hoan thuc hién hop
dong lao dong.

Truong hop két qua Lyy 14 s6 thap phan thi dugc 1am tron 1én s trén lién ké.

Vi du I1: Doanh nghiép A c6 sb lao dong tai thoi diém tuyén lao dong nudc
ngoai 1a 76 nguoi thi s6 lao dong nudc ngoai dugce tuyén theo quy dinh 1a:

Liww=76x0,03=2,28

Nhu vy sb lao dong nudc ngoai doanh nghiép A dugce tuyén theo quy dinh 1a
03 nguoi.

Vi du 2: Doanh nghiép B c6 sb lao dong tai thoi diém tuyén lao dong nudc
ngoai la 1767 nguoi thi s6 lao dong nudc ngoai dugc tuyén theo quy dinh 1a:

Lww=1767x0,03 = 53,01
Nhu vay s6 lao dong nudc ngoai doanh nghiép B dugc tuyén 1a 54 nguoi.

- Péi v6i cac doanh nghiép hoat dong trong cac linh vuc dic thu st dung it lao
dong hodc ¢ giai doan dau moi dau tu, san xuét chua on dinh ma c6 nhu cau tuyén
lao dong nudc ngoai vao vi tri cong viéc ma lao dong Viét Nam chua dap ung duoc
vuot qua ty 1€ 3% thi trinh Chua tich Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc
Trung wong noi doanh nghiép dong tru s chinh xem xét, chap thuan bang vian ban
trén co s& yéu cau thuc té cia timg doanh nghiép. Vin ban dé nghi tuyén thém lao
dong nuéc ngoai cua ngudi st dung lao dong theo miu sb 1 ban hanh kém theo
Thong tu nay.

- Truong hop ngudi st dung lao dong dd duoc co quan Nha nudc ¢ thim
quyén cua Viét Nam c6 quyét dinh phé duyét du an hodc cip gidy phép hoat dong
trong d6 ¢6 quy dinh sé lugng ngudi lao dong nude ngoai duge st dung thi khong
phai xin chap thuan cta Chi tich Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc thuéc Trung
uong.

- Bdi vé6i cac doanh nghiép di tuyén lao dong nudc ngoai trudc ngay Nghi dinh
s6 105/2003/ND-CP ¢6 hiéu lyc thi hanh thi nguoi st dung lao dong duogc tiép tuc su
dung sb lao dong nudc ngoai da tuyén cho dén hét thoi han hop dong lao dong da
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giao két hoic th01 han trong glay phép lao dong da duogc cdp. Trudng hop het thoi
han st dung sb lao dong da tuyén néu trén ma doanh nghiép c6 nhu cau tuyén lao
dong nudc ngoai vugt qua ty 1¢ theo quy dinh thi thuc hién theo quy dinh tai Thong
tu nay.

b) Nguoi sir dung lao dong theo quy dinh tai tiét b, ¢, d, 4, e, g h 1,k diém 1
Muc I ctia Thong tu ndy, trude khi tuyén lao dong nudc ngoai phai giri Uy ban nhan
dan tinh, thanh phd truc thudc Trung wong noi déng tru s& chinh vin ban dé& nghi
tuyén dung lao dong nudc ngoai theo mau sb 2 ban hanh kém theo Théng tu ndy va
sau khi c6 vin ban chip thuin ctua Chu tich Uy ban nhan dén tinh, thanh phé truc
thudc Trung wong thi méi dugc tuyén dung lao dong nudc ngoai.

2. Ngudi nudc ngoai co trinh d6 chuyén mon ky thuat cao, co6 nhiéu kinh
nghiém va thim nién trong nghé nghiép, trong diéu hanh san xuat, kinh doanh hodc
nhitng cong viéc quan ly ma lao dong Viét Nam chua dap img dugc theo quy dinh tai
khoan 3 Piéu 4 cta Nghi dinh s6 105/2003/ND-CP di sira doi, bd sung duoc quy
dinh nhu sau:

a) Nguoi nude ngoai co trinh do chuyén mén ky thuit cao bao gom: k¥ su;
nguoi co trinh do tuong du’O'ng ky su tré 1én 1a ngudi ¢ vin bang chimg nhan t6t
nghi¢p da1 hoc, thac si, tién si phu hop v6i chuyén mon, cong viéc theo yéu cau cia
ngudi tuyén dung;

b) Nguoi nude ngoai la nghé nhan nhiing nganh nghé truyén thong phéi dugc
co quan, to chic ¢ thim quyén cia nudc ma ngudi d6 mang qudc tich xac nhén
bang vin ban;

¢) Ngudi nude ngoai ¢ nhiéu kinh nghiém va tham nién trong nghé nghiép,
trong diéu hanh san xuit, kinh doanh hodc nhirng cong viéc quan 1y ma lao dong
Viét Nam chua dap ing duoc 1a nguoi da co it nhat 05 (nam) nam kinh nghiém vé
cong viéc d6, ¢ kha niang dam nhiém cong viéc theo yéu ciu cia ngudi sir dung lao
dong va phai c6 xac nhan bang vin ban cia co quan, to chic c¢6 tham quyén cia
nudc ngoai."

3. Piém 5 Muc III dwoc sira d6i, bd sung nhu sau:

"5. Dbi v6i cac ddi tuong khong phai cép gidy phép lao dong theo quy dinh tai
khoan 1 Diéu 6 ciia Nghi dinh s6 105/2003/ND-CP d3 dugc sira doi, bd _sung thi
ngudi sir dung lao dong cé trach nhiém bao cido danh sach trich ngang vé S& Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi noi doanh nghiép dong tru s¢ chinh theo mau sé 10
ban hanh kém theo Thong tu nay.

Dbi v6i ngudi nude ngoai vao Viét Nam dé thuc hién cac loai hop dong (trir
hop dong lao dong) gitta doanh nghiép, co quan, t6 chitc & Viét Nam V0’1 doanh
nghiép, co quan, to chirc & nude ngoai thi ngu’m nudc ngoai khong phai xin cap gidy
phép lao dong, nhung phai dam bao du cac diéu kién quy dinh tai khoan 1, 2, 3, 4

4



Diéu 4 cua Nghi dinh sé 105/2003/ND-CP di duoc stra doi, bo sung va doanh
nghiép, co quan, td chire & Viét Nam thuc hién viée bao céo theo mau sd 10 ban hanh
kém theo Thong tu nay va giri kém theo cac gidy to ctia ngudi nudc ngoai theo quy
dinh tai tiét b, ¢, d, d khoan 1 Piéu 5 ctua Nghj dinh sé 105/2003/ND-CP d3 duoc stra
d6i, bo sung".

4. B6 sung thém tiét d diém 2 Muc IV nhu sau:

"d) Khi nhan hé so xin cap gidy phép lao dong, hd so xin gia han gidy phép lao
dong, cac gidy to xin cap lai gidy phép lao dong, S& Lao dong — Thuong binh va Xa
hoi phai vao s6 theo ddi va co gidy bién nhan trao cho ngudi st dung lao dong.
Trong gidy bién nhan phai ghi rd ngiy, thang, nim nhan ho so, nhiing vin ban c6
trong ho so va thoi han tra 10i."

5. Mau so 6 dwoc sira doi, b6 sung nhw sau:

Cum tir “Toéng giam ddc, Giam dbc” ¢ dong thir 2 tir dudi 1én thanh cum tir
“Nguoi st dung lao dong”.

Thong tu ndy c6 hiéu luc sau 15 ngay ké tir ngay dang Cong bao.

Trong qué trinh thue hién néu c6 gi vuéng méc, dé nghi phan anh kip thoi vé
B6 Lao dong-Thuong binh va Xa hoi dé nghién ctru giai quyét./.

Noi nhén: B§ truong

- Thu tudong, cac PTT Chinh phu;

- Cac B9, cac co quan ngang B9, co
quan thudc CP;

- HDND, UBND céc tinh, thanh phé
truc thudc TU;

- Vin phong Quéc hi;

- Vian phong Chu tich nudc;

- Vién Kiém st nhan déan tdi cao;

- Toa 4n nhén dan tdi cao;

- Vén phong Trung vong Déang;

- Co quan Trung wong ciia cic doan thé;

- So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
c4c tinh, thanh phé tryc thude TU;

- Cong bao;

- Cac Téng cuc, Cuc, Vu thudoc Bo Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi;

- Luu: VT, Vu LD-VL (30ban).

Nguyén Thi Hang




		Bộ Lao động 


Thương binh và Xã hội
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		Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
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Thông tư

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
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Thi hành Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT- BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:


1. Điểm 1 Mục I được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) gồm:

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

b) Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế;

d) Các tổ chức xã hội nghề nghiệp;

đ) Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

e) Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao (kể cả các cơ sở thành lập 

theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), bao gồm:

- Các cơ sở thể thao được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao;

- Các trường, trung tâm, cơ sở về giáo dục, đào tạo, dạy nghề đ​ược thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo và pháp luật lao động; 

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh, trung tâm y tế, trạm y tế, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, trung tâm y tế dự phòng, trại điều trị và các cơ sở y tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Các cơ sở văn hoá được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

g) Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

h) Văn phòng điều hành của các bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

i) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

k) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã."


2. Điểm 1 và điểm 2 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Người sử dụng lao động được tuyển người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

a) Người sử dụng lao động nói tại tiết a điểm 1 Mục I của Thông tư này được tuyển lao động nước ngoài theo quy định như sau:

- Số lao động nước ngoài được tuyển tính theo công thức:   



 


LNN = LDN x 0,03


Trong đó: 

+ LNN là số lao động nước ngoài mà doanh nghiệp được tuyển theo quy định, bao gồm những người nước ngoài được người sử dụng lao động tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động và những người nước ngoài do phía nước ngoài cử vào Việt Nam để làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả LNN  ít nhất là 01 người.

Những người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo Luật Doanh nghiệp), những người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp để thực hiện các loại hợp đồng (trừ hợp đồng lao động) theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã  được sửa đổi, bổ sung thì không tính trong số lao động nước ngoài nêu trên của doanh nghiệp.

+ LDN là số lao động hiện có của doanh nghiệp (cả lao động Việt Nam và lao động nước ngoài) tại thời điểm tuyển dụng lao động nước ngoài bao gồm: số lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp; số lao động của doanh nghiệp được cử đi làm việc hoặc đào tạo ở nước ngoài; số lao động đang nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (nghỉ ốm, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp); số lao động đang được doanh nghiệp đào tạo; số lao động đang nghỉ việc do tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.


Trường hợp kết quả LNN là số thập phân thì được làm tròn lên số trên liền kề.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A có số lao động tại thời điểm tuyển lao động nước ngoài là 76 người thì số lao động nước ngoài được tuyển theo quy định là:


LNN = 76 x 0,03 = 2,28


Như vậy số lao động nước ngoài doanh nghiệp A được tuyển theo quy định là 03 người.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có số lao động tại thời điểm tuyển lao động nước ngoài là 1767 người thì số lao động nước ngoài được tuyển theo quy định là:


LNN = 1767 x 0,03 = 53,01



Như vậy số lao động nước ngoài doanh nghiệp B được tuyển là 54 người. 

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù sử dụng ít lao động hoặc ở giai đoạn đầu mới đầu tư, sản xuất chưa ổn định mà có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài vào vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được vượt quá tỷ lệ 3% thì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét, chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Văn bản đề nghị tuyển thêm lao động nước ngoài của người sử dụng lao động theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.


- Trường hợp người sử dụng lao động đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyết định phê duyệt dự án hoặc cấp giấy phép hoạt động trong đó có quy định số lượng người lao động nước ngoài được sử dụng thì không phải xin chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với các doanh nghiệp đã tuyển lao động nước ngoài trước ngày Nghị định số 105/2003/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì người sử dụng lao động được tiếp tục sử dụng số lao động nước ngoài đã tuyển cho đến hết thời hạn hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thời hạn trong giấy phép lao động đã được cấp. Trường hợp hết thời hạn sử dụng số lao động đã tuyển nêu trên mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài vượt quá tỷ lệ theo quy định thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

b) Người sử dụng lao động theo quy định tại tiết b, c, d, đ, e, g, h, i, k điểm 1 Mục I của Thông tư này, trước khi tuyển lao động nước ngoài phải gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đóng trụ sở chính văn bản đề nghị tuyển dụng lao động nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và sau khi có văn bản chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì mới được tuyển dụng lao động nước ngoài.

2. Người nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

a) Người nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao bao gồm: kỹ sư; người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên là người có văn bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người tuyển dụng;

b) Người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch xác nhận bằng văn bản;

c) Người nước ngoài có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được là người đã có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm về công việc đó, có khả năng đảm nhiệm công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài."

3. Điểm 5 Mục III được sửa đổi, bổ sung như sau:



"5. Đối với các đối tượng không phải cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo danh sách trích ngang về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính  theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng (trừ hợp đồng lao động) giữa doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở nước ngoài thì người nước ngoài không phải xin cấp giấy phép lao động, nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam thực hiện việc báo cáo theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi kèm theo các giấy tờ của người nước ngoài theo quy định tại tiết b, c, d, đ khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung".

4. Bổ sung thêm tiết d điểm 2 Mục IV như sau:


"d) Khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động, các giấy tờ xin cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho người sử dụng lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời."

5. Mẫu số 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Cụm từ “Tổng giám đốc, Giám đốc” ở dòng thứ 2 từ dưới lên thành cụm từ “Người sử dụng lao động”. 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  để nghiên cứu giải quyết./.
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